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Trường THPT Bảo Lộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tổ Văn-Địa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Ngữ văn 10 

 

I. CẤU TRÚC, GIỚI HẠN 

1. Cấu trúc: 

- Thời gian làm bài: 90 phút  

- Hình thức: Tự luận 

Cấu trúc: 2 phần  

+ Phần 1: Đọc hiểu (8 câu) 

+ Phần 2: Viết (1 câu)  

2. Giới hạn  

- Kiểm tra đọc hiểu thể loại truyện kể hiện đại, Văn bản ngoài SGK: Truyện ngắn của 

Thạch Lam và Nguyễn Tuân trước cách mạng 8/1945. 

- Phần viết: Kiểm tra viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một truyện ngắn hiện đại/ 

đoạn trích (nhân vật, chủ đề) từ văn bản Đọc hiểu. 

II.MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ MA TRẬN (các dạng câu hỏi, các mức độ làm kiểm tra được 

giới hạn ở ma trận và bảng đặc tả) 

1. Khung ma trận đề 100% tự luận- Lớp 10 

TT 
Kĩ 

năng 

Nội 

dung/đơn vị 

kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(Số câu) 

Thông hiểu 

(Số câu) 

Vận dụng 

(Số câu) 

Vận dụng cao 

(Số câu) 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 Đọc  

Hiểu 

Truyện hiện 

đại 

0 3 0 3 0 1 0 1 60 

2 Viết 

 

 Viết văn bản 

nghị luận 

phân tích, 

đánh giá một 

truyện ngắn 

hiện đại/ đoạn 

trích (nhân 

vật, chủ đề) từ 

văn bản Đọc 

Hiểu. 

0 1* 0 1* 0 1* 0 1 40 

Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi 0 25% 0 45% 0 20% 0 10% 
100 

Tổng % điểm 70% 30% 
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2. BẢN ĐẶC TẢ 

 

TT Kĩ 

năng 

Đơn vị kiến 

thức/Kĩ 

năng 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

Dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc 

hiểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nhận biết lời kể, ngôi kể, lời người 

kể chuyện và lời nhân vật. 

- Nhận biết đề tài, không gian, thời 

gian, chi tiết tiêu biểu trong truyện. 

- Nhận biết được những đặc điểm của 

nhân vật, cốt truyện, câu chuyện 

trong tác phẩm truyện. 

- Nhận biết được bối cảnh lịch sử - 

văn hóa được thể hiện trong văn bản 

truyện. 

Thông hiểu: 

- Tóm tắt được cốt truyện và lí giải 

được ý nghĩa, tác dụng của cốt 

truyện. 

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, 

đề tài, câu chuyện và lí giải được mối 

quan hệ giữa các yếu tố này trong tính 

chỉnh thể của tác phẩm. 

- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của 

việc lựa chọn lời kể, ngôi kể, điểm 

nhìn trong tác phẩm. 

- Phân tích, đánh giá được đặc điểm 

của nhân vật và vai trò của nhân vật 

trong tác phẩm. 

- Xác định được chủ đề, tư tưởng của 

tác phẩm; chỉ ra được những căn cứ 

để xác định chủ đề, tư tưởng của tác 

phẩm. 

- Phát hiện và lí giải các giá trị đạo 

đức, văn hóa từ văn bản. 

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng 

của các biện pháp nghệ thuật xây 

dựng nhân vật. 

Vận dụng: 

- Rút ra được bài học về cách nghĩ, 

cách ứng xử do văn bản gợi ra.  

- Nêu được ý nghĩa hay tác động của 

tác phẩm đối với tình cảm, quan 

niệm, cách nghĩ của bản thân trước 

một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc 

văn học. 

 

3 câu 

TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 câu  

TL 

1 câu 

TL 

1 

câu 

TL 
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Vận dụng cao: 

- Vận dụng những hiểu biết về bối 

cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện 

trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông 

điệp của văn bản. 

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của 

thông điệp, chi tiết, hình tượng, 

những đặc sắc về nghệ thuật trong tác 

phẩm theo quan niệm của cá nhân. 

- Liên hệ để thấy một số điểm gần gũi 

về nội dung giữa các tác phẩm truyện 

thuộc những nền văn học khác nhau. 
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2 

 

 

 

 

 

 

Viết 

 

 

 

Viết văn bản 

nghị luận 

phân tích, 

đánh giá một 

tác phẩm 

văn 

học(nhân 

vật, chủ đề) 

Nhận biết: 

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin 

chính về tên tác phẩm, tác giả, thể 

loại,… của tác phẩm. 

- Trình bày được những nội dung 

khái quát của tác phẩm văn học. 

Thông hiểu: 

- Triển khai vấn đề nghị luận thành 

những luận điểm phù hợp. Phân tích 

được những đặc sắc về nội dung, hình 

thức nghệ thuật và chủ đề của tác 

phẩm. 

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để 

tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận 

điểm. 

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản 

nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, 

ngữ pháp tiếng Việt. 

Vận dụng: 

- Nêu được những bài học rút ra từ tác 

phẩm. 

- Thể hiện được sự đồng tình / không 

đồng tình với thông điệp của tác giả 

(thể hiện trong tác phẩm). 

Vận dụng cao: 

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của 

nội dung và hình thức tác phẩm. 

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong 

bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt. 

1* 1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* 1 

câuT

L 

 

C. ĐỀ MINH HỌA 

 ĐỀ 1 

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau:  

Mùa hè năm nay, Tâm và vợ chàng về nghỉ mát ở nhà một người bạn ở vùng thôn quê. Khi người 

bạn mời thì Tâm nhận lời ngay, vì chàng tính được chỗ nghỉ mát suốt một tháng hè không phải mất 

tiền, vả lại tiện hơn nữa, chàng có dịp về thăm nhà cũng ở gần đó. 
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Hôm ấy trời nắng mà có gió. Buổi sáng, ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng Tâm bắc ghế ngồi ngoài 

hiên hưởng gió mát. Người bạn Tâm vì có việc phải ra tỉnh từ sớm. Tâm sực nhớ đến việc về thăm 

nhà, mà từ khi về nghỉ đến giờ, chàng cứ để lần lữa mãi. […] 

Có đến năm, sáu năm nay, tâm không về thăm quê nhà. Trong thời gian ấy, ở Hà Nội, Tâm gắng sức 

làm việc để giành một cái địa vị trong xã hội. Chàng lấy vợ, con một nhà giàu có, cũng không cho 

mẹ biết. Thỉnh thoảng chàng nhận được ở nhà quê gửi ra một bức thư mà chữ viết non nớt nguệch 

ngoạc, và lời lẽ quê kệch. Tâm chỉ đọc thoáng qua rồi không để ý đến. Sống trong hoàn cảnh giàu 

sang chắc chắn, Tâm không bao giờ nghĩ đến quê nhà nữa. Hoặc có nghĩ đến, chỉ để lại tự chế riễu 

mình, khi còn nhỏ, đã có cái đời ở thôn quê là giản dị, và sung sướng. Chàng mơ màng yêu một cô 

thôn nữ, và ước mong cùng nhau sống trong cảnh thanh bạch dưới một túp lều tranh. Cái mộng ấy, 

bây giờ làm chàng khi nghĩ đến mỉm cười. 

Không còn một cái liên lạc gì ràng buộc Tâm với thôn quê nữa. Những người họ hàng ở làng chỉ 

làm chàng sinh ghét, vì những sự đi lại nhờ vả lôi thôi. Còn đối với mẹ chàng, Tâm tin rằng đã làm 

đủ bổn phận khi mỗi tháng gửi về giúp bà cụ một số tiền, chàng lại càng tin như vậy lắm, khi nghĩ 

đến những cái khó khăn chàng phải vượt qua để có số tiền ấy. Bao nhiêu sự dối trá chàng phải cần 

đến để giấu không cho vợ biết! Có khi chàng nghĩ giận bà mẹ, vì bà mà chàng phải giấu diếm như 

thế. 

Tuy vậy, khi đến gần đầu làng, Tâm trong lòng cũng thấy cảm động. Hai bên cánh đồng lúa xanh 

gió đưa như nổi sóng. Trên đường giải đá, mặt đất khô rắn lại và nứt nẻ nhiều chỗ. Tâm nhớ lại cái 

đất ấy đã làm đau đớn bàn chân non nớt của chàng khi còn nhỏ ngày ngày cắp sách đi học. 

Một cái cảm giác mát lạnh bỗng trùm lên hai vai: Tâm ngửng đầu lên nhìn, chàng vừa đi vừa bước 

vào dưới vòm lá tre xanh trong ngõ. Mấy đứa trẻ nhà quê trần truồng và đen sạm đương chơi khăng 

ở vệ đường. Khi thấy chàng đi qua, chúng đưa những cặp mắt bẩn thỉu nhấp nháy nhìn, và chùi tay 

giây bùn vào bắp chân. Nghĩ đến thuở nhỏ, chàng cũng chỉ là một đứa bẩn thỉu như những đứa trẻ 

này, Tâm tự phụ vì mình bây giờ đã vượt hẳn được cái bực nghèo hèn ấy. 

Khi vào đến sân nhà, Tâm thấy bốn bề yên lặng, không có bóng người. Cái nhà cũ vẫn như trước, 

không thay đổi, chỉ có sụp thấp hơn một chút và mái gianh xơ xác hơn. Tâm bước qua sân đồi đẩy 

cái liếp bước vào. Vẫn cái gian nhà mà chàng đã sống từ thuở nhỏ. Tâm cất tiến gọi. Chàng nghe 

thấy tiếng guốc đi, vẫn cái tiếng guốc ấy, thong thả và chậm hơn trước, rồi mẹ Tâm bước vào. Bà cụ 

đã già đi nhiều, nhưng vẫn mặc cái bộ áo cũ kỹ như mấy năm về trước. 

Khi nhận ra con, bà cụ ứa nước mắt: 

– Con đã về đấy ư? 

– Vâng, chính tôi đây, bà vẫn được mạnh khỏe đấy chứ? – Câu nói như khó khăn mới ra khỏi miệng 

được, vì Tâm thấy cái lãnh đạm của mình. 

– Bà ở đây một mình thôi à? 

Bà cụ cảm động đến nỗi không nói được. Một lát bà mới ấp úng: 
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– Vẫn có con Trinh nó ở đây với tôi. 

– Cô Trinh nào? Có phải cô Trinh con bác Cả không? Tâm nhớ mang máng cái cô con gái bé nhỏ 

ngày trước vẫn hay chơi với chàng. Tôi tưởng cô ta đi lấy chồng rồi. 

Bà cụ ngồi xuống chiếc phản gỗ, đáp: 

– Đã lấy ai đâu. Con bé dở hơi chết đi ấy mà. Cũng đã có mấy đám hỏi, mà nó không chịu lấy. – Bà 

cụ yên lặng một lát. – Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đến cậu đấy. 

Tâm nhún vai, không trả lời. Tuy ngoài trời nắng, mà Tâm thấy bên trong cái ẩm thấp hình như ở 

khắp tường lan xuống, thấm vào người. 

Bà cụ âu yếm nhìn con, săn sóc hỏi: 

– Năm ngoái bác Cả lên tỉnh về bảo cậu ốm. Tôi lo quá, nhưng quê mùa chả biết tỉnh thế nào mà đi, 

thành ra không dám lên thăm. Bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa? 

Tâm nhìn ra ngoài đáp: 

– Như thường rồi. – Rồi muốn nói sang chuyện khác, Tâm hỏi: 

– Ở làng có việc gì lạ không? 

Bà cụ trả lời: 

– Chả việc gì lạ sất, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng được có con Trinh sang đây với tôi nên 

cũng đỡ buồn. Nó thường vẫn làm giúp tôi nhiều công việc, con bé thế mà đảm đang đáo để, đã chịu 

khó lại hay làm. 

Có tiếng người đi ở ngoài vườn. Bà cụ ngừng lại: Có lẽ nó về đấy. Rồi bà cụ cất tiếng gọi: 

– Trinh đấy phải không con? Vào đây, có cậu Tâm vừa về chơi. 

Một thiếu nữ lách cửa liếp bước vào. Tâm trông ra thấy một cô gái quê ăn mặc giản dị, nhưng sạch 

sẽ. Đôi mắt Tâm gặp đôi mắt cô ta, đen láy, mở to nhìn chàng: 

– Cậu Tâm đấy, con không nhớ ư? 

Cô Trinh mỉm cười: 

– Thưa, có ạ, ai chứ cậu Tâm thì quên thế nào được. 

Hình như lỡ lời, cô thiếu nữ cúi mặt, hơi e lệ. Cái cử chỉ ấy, và lời nói đã không làm cho Tâm cảm 

động, lại làm cho chàng hơi ghét. Cô gái quê mùa tưởng chàng để ý đến chắc? Vì vậy, Tâm cất tiếng 

hỏi hơi sẵng: 

– Thế nào, cô Trinh còn đợi gì mà không lấy chồng đi cho tôi ăn mừng. 

Thấy thiếu nữ không trả lời, Tâm để ý nhìn. Chàng thấy cô ta không thay đổi, tuy có nhớn lên mà 

vẫn là cái cô bé chơi đùa với chàng thuở còn nhỏ. Tâm nhận thấy, ở thôn quê, người ta không thay 
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đổi mấy, và tính tình vẫn giữ được y nguyên. Nhưng chàng, thì chàng thay đổi khác hẳn rồi. Những 

kỷ niệm cũ đối với chàng bây giờ thành ra trẻ con và vô vị. Tâm không thấy có sự tha thiết giữa 

chàng và cảnh cũ nữa. Bây giờ, chàng không khi nào có cái ý tưởng điên rồ đi lấy một cô gái quê 

như Trinh để sống một cái đời tối tăm nghèo khổ. 

Tâm lơ đãng nghe lời mẹ kể những công việc và cách làm ăn ngày một khó khăn ở làng. Chàng dửng 

dưng không để ý đến. Con bác Cả Sinh lấy vợ, hay chú bác ta chết thì có can hệ gì đến chàng? Cái 

đời ở thôn quê với đời của chàng, chắc chắn, giàu sang, không có liên lạc gì với nhau cả. 

Câu chuyện nhạt dần. Những câu hỏi và sự săn sóc của bà cụ về công việc của chàng chỉ làm cho 

Tâm khó chịu. Chàng trả lời qua loa lấy lệ. 

Nghĩ đến vợ đợi, Tâm vội vàng đứng dậy. Bà cụ nhìn theo khẩn khoản: 

– Cậu hãy ở đây ăn cơm đã. Đến chiều hãy ra. 

– Thôi, bà để tôi về. Độ này bận công việc lắm. 

Tâm lại an ủi: 

– Nhưng thế nào có dịp tôi cũng về. 

Rồi Tâm mở ví lấy ra bốn tấm giấy bạc 5 đồng đưa cho mẹ. Tâm hơi kiêu ngạo, trước mặt cô Trinh, 

chàng nói: 

– Đúng hai chục, bà cầm lấy mà tiêu, có thiếu tôi lại gửi về cho. 

Bà cụ run run đỡ lấy gói bạc, rơm rớm nước mắt.[…] 

                              (Truyện ngắn Trở về– Trích Truyện ngắn Thạch Lam, NXB Văn học 2012) 

Chú thích: 

Nhà văn Thạch Lam sinh năm 1910 tại Hà Nội, tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh. Ông là người con thứ sáu trong gia 

đình, nguyên quán ở Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thạch Lam và hai người anh ruột là Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất 

Linh), Nguyễn Tường Long (nhà văn Hoàng Đạo) đều là những cây bút chủ lực của trào lưu văn học Tự lực văn đoàn 

với các tác phẩm để lại dấu ấn đặc biệt trên văn đàn những năm 30 thế kỉ XX. 

Truyện ngắn Thạch Lam không hấp dẫn bạn đọc bằng những chi tiết xung đột gay cấn, mà gây xúc động độc giả bằng lối 

kể chuyện tâm tình, tâm sự về những cảnh đời, cảnh sống tối tăm, tù túng, tội nghiệp. Văn Thạch Lam nhẹ nhàng, thủ thỉ 

nhưng có sức ám ảnh lớn. Là lối truyện tâm tình, không có cốt truyện, toàn truyện không hề có hành động phát triển 

xung đột mà chỉ toát lên một tâm trạng, một không khí nhưng lại rất thực, rất đời. 

Trở về là một trong những truyện ngắn ấn tượng của nhà văn Thạch Lam, in trong tập Gió đầu mùa xuất bản năm 1937. 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Câu chuyện trong đoạn trích trên được kể bằng lời của ai? 

Câu 2. Trong thời gian không về thăm nhà, cuộc sống của Tâm như thế nào? 

Câu 3. Sự việc nào làm nảy sinh tâm trạng của nhân vật Tâm? 

Câu 4. Tâm có thái độ như thế nào khi gặp trò chuyện với mẹ và cô Trinh? 

https://revelogue.com/nha-van-thach-lam/
https://revelogue.com/nha-van-thach-lam/
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Câu 5. Hành động và suy nghĩ của Tâm qua những câu văn: “Rồi Tâm mở ví lấy ra bốn tấm 

giấy bạc 5 đồng đưa cho mẹ. Tâm hơi kiêu ngạo, trước mặt cô Trinh, chàng nói: 

– Đúng hai chục, bà cầm lấy mà tiêu, có thiếu tôi lại gửi về cho…. 

– Ra đến ngoài Tâm nhẹ hẳn mình. Chàng tự cho đã làm xong bổn phận” cho anh/chị 

hiểu gì về Tâm? 

Câu 6. Thông qua đoạn trích, anh/chị thấy nhân vật Tâm là người thế nào? 

Câu 7. Nêu chủ đề chính của đoạn trích. 

Câu 8. Thông qua đoạn trích, hãy rút ra một thông điệp có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?  (Viết 

thành đoạn văn 5-7 câu) 

II. VIẾT (4.0 điểm) 

Viết một bài luận khoảng 400 - 500 chữ phân tích chủ đề và nhân vật Tâm trong đoạn 

trích trên. 
 

ĐỀ 2 

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ và chơi hoa lan. Cụ đã tới cái tuổi được 

hoàn toàn nhàn rỗi để dưỡng lấy tính tình. Vì bây giờ trong nhà cụ cũng đã thừa bát ăn. Xưa 

kia, cụ cũng muốn có một vườn cảnh để sớm chiều ra đấy tự tình. Nhưng nghĩ rằng mình chỉ 

là một anh nhà nho sống vào giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng làm lạc mất cả quan niệm cũ, làm 

tiêu hao mất bao nhiêu giá trị tinh thần; nhưng nghĩ mình chỉ là một kẻ chọn nhầm thế kỷ với 

hai bàn tay không có lợi khí mới, thì riêng lo cho thân thế, lo cho sự mất còn của mình cũng 

chưa xong, nói chi đến chuyện chơi hoa. Cụ Kép thường nói với lớp bạn cũ rằng có một vườn 

hoa là một việc dễ dàng, nhưng đủ thời giờ mà săn sóc đến hoa mới là việc khó. Cụ muốn nói 

rằng người chơi hoa nhiều khi phải lấy cái chí thành chí tình ra mà đối đãi với giống hoa cỏ 

không bao giờ biết lên tiếng. Như thế mới phải đạo, cái đạo của người tài tử. Chứ còn cứ gây 

được lên một khoảnh vườn, khuân hoa cỏ các nơi về mà trồng, phó mặc chúng ở giữa trời, đày 

chúng ra mưa nắng với thờ ơ, chúng trổ bông không biết đến, chúng tàn lá cũng không hay 

thì chơi hoa làm gì cho thêm tội 

Đến hồi gần đây, biết đã đủ tư cách chơi cây cảnh, cụ Kép mới gây lấy một vườn lan 

nho nhỏ. Giống lan gì cũng có một chậu. Tiểu kiều, Đại kiều, Nhất điểm, Loạn điểm, Yên tử v. 

v… Chỉ trừ có giống lan Bạch ngọc là không thấy trồng ở vườn. Không phải vì lan Bạch ngọc 

đắt giá mỗi giò mười đồng bạc, mà cụ Kép không trồng giống hoa này. Trong một buổi uống 

trà đêm, cụ Kép nói với một người bạn đến hỏi cụ về cách thức trồng cây vườn hoa:  

- Tôi tự biết không chăm được lan Bạch ngọc. Công phu lắm, ông ạ. Gió mạnh là gẫy, 

nắng già một chút là héo, mưa nặng hột là nẫu cánh. Bạch ngọc thì đẹp lắm. Nhưng những 

giống nhẹ nhàng ấy thì yểu lắm. Chăm như chăm con mọn ấy. Chiều chuộng quá như con cầu 

tự. Lầm lỡ một chút là chúng đi ngay. Những vật quý ấy không ở lâu bền với người ta. Lan 

Bạch ngọc hay ưa hơi đàn bà. Trồng nó ở vườn các tiểu thư thì phải hơn.  

Thiếu hẳn loài Bạch ngọc, cụ Kép đã cho trồng nhiều giống Mặc lan, Đông lan, Trần 

mộng. Giống này khỏe, đen hoa và giò đẫy, hoa có khi đậu được đến nửa tháng và trong mươi 

ngày, nếu chủ vườn có quên bón tưới, cũng không lụi. 

Chiều hôm nay, hoa Mặc lan chớm nở.  
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Chiều mai, mùng một Tết, hoa Mặc lan mãn khai đầy vườn.  

Đêm giao thừa, bên cạnh nồi bánh chưng sôi sình sịch, bõ1 già đang chăm chú canh 

nồi kẹo mạch nha. Cụ Kép dặn bõ già phải cẩn thận xem lửa kẻo lơ đễnh một chút là khê mất 

nồi kẹo. Hai ông ấm, con trai cụ Kép, người lớn tuổi đứng đắn như thế, mà lại ngồi gần đấy, 

phất giấy vào những nan lồng. Thực là hai đứa trẻ con đang ngồi nghịch với lồng bàn giấy. 

Họ trịnh trọng ngồi dán hồ, vuốt giấy. Ông cụ Kép đứng kèm bên, mỗi lúc lại nhắc:  

- Này Cả, thầy tưởng miệng lồng bàn, con nên đan to hơn miệng chậu. Con chạy ra, 

lấy cái que đo lại chậu xem. Nếu rộng thì hỏng hết. Đo lại chậu Mặc lan thôi.  

Hai ông ấm, ngồi phất được đến mười cái lồng bàn giấy. Họ rất vui sướng vì họ tin đã 

làm toại được sở thích của cha già. Cụ Kép co ro chạy từ nồi mạch nha, qua đám lồng bàn 

giấy, đến cái rổ đá cuội đã ráo nước thì cụ ngồi xổm xuống, ngồi lựa lấy những viên đá thật 

trắng, thật tròn, để ra một mẹt riêng. Ông ấm cả, ông ấm hai lễ mễ bưng những chậu Mặc lan 

vào trong nhà. Cả ba ông con đều nhặt những hòn cuội xấu nhất, méo mó, xù xì trải xuống 

mặt đất những chậu lan gần nở. Mỗi lần có một người đụng mạnh vào giò lan đen, cụ Kép lại 

xuýt xoa như có người châm kim vào da thịt mình.  

Nồi kẹo đã nấu xong nhưng phải đợi đến gần cuối canh hai kẹo mới nguội. 

Bây giờ thêm được bõ già đỡ một tay nữa, cả ba ông con đều lấy những hòn cuội để 

riêng ban nãy ra mẹt, đem dúng đá cuội vào nồi kẹo, quấn kẹo bọc kín lấy đá, được viên nào 

liền đem đặt luôn vào lồng chậu hoa. Những viên đá bọc kẹo được đặt nhẹ nhàng lên trên lượt 

đá lót lên nền đất chậu hoa. Úp xong lồng bàn giấy lên mười chậu Mặc lan thì vừa cúng giao 

thừa. Ba ông con, khăn lượt áo thâm lạy trước bàn thờ đặt ngoài trời. Năm nay, trời giao thừa 

lành. Cả một buổi sớm, cụ Kép phải bận ở đình làng. Trước khi ra đình cụ đã dặn bõ già ở 

nhà phải sửa soạn cho đủ để đến quá trưa, cụ và vài cụ nữa đi việc đình làng về sẽ cùng uống 

rượu thưởng hoa. Bõ già đã bày ra giữa sân bốn cái đôn sứ Bát Tràng mầu xanh quan lục. 

Trước mặt mỗi đôn, bõ già đặt một án thư nhỏ, trên đó ngất nghểu hai chậu lan còn lù lù chiếc 

lồng bàn úp, và một hũ rượu da lươn lớn có nút lá chuối khô. Bõ già xếp đặt trông thạo lắm. 

Trong mấy năm nay, đầu mùa xuân nào bõ già cũng phải ít ra là một lần, bày biện bàn tiệc 

rượu Thạch lan hương như thế. Bõ già hôm nay lẩm bẩm phàn nàn với ông ấm hai:  

- Năm nay cụ nhà uống rượu sớm quá và lại uống ban ngày. Mọi năm, cứ đúng rằm 

tháng giêng mới uống. Vả lại uống vào chiều tối. Đốt đèn lồng, treo ở ngoài vườn, trông vào 

bữa rượu hoa, đẹp lắm cậu ạ. 

Ông ấm hai vui chuyện, hỏi bõ già: 

- Này bõ già, tôi tưởng uống rượu nhấm với đá cuội tẩm kẹo mạch nha thì có thú vị gì. 

Chỉ thêm xót ruột.  

- Chết, cậu đừng nói thế, cụ nghe thấy cụ mắng chết. Cậu không nên nói tới chữ xót 

ruột. Chính cụ nhà có giảng cho tôi nghe rằng những cụ sành uống rượu, trước khi vào bàn 

rượu không ăn uống gì cả. Các cụ thường uống vào lúc thanh tâm. Và trong lúc vui chén, tịnh 

không dùng những đồ nhắm mặn như thịt cá đâu. Mấy vò rượu này, là rượu tăm đấy. Cụ nhà 

ta quý nó hơn vàng. Khi rót rỏ ra ngoài một vài giọt, lúc khách về, cụ mắng đến phát thẹn lên. 

Cậu đậy nút lại không có rượu bay!  

                                                           
1 Bõ: người ở giúp việc. 



10 
 

Phía ngoài cổng, có tiếng chó sủa vang.  

Bõ già nhìn ra thấy bốn cụ tiến vào đã quá nửa lòng ngõ duối. Cụ nào cũng cầm một 

cây quạt thước, chống một chiếc gậy tre càng cua hay trúc đùi gà. Uống xong tuần nước, cụ 

Kép mời ba cụ ra sân uống rượu. Bõ già vòng tay vái các cụ và đợi các cụ yên vị rồi thì khom 

khom mở từng chiếc lồng bàn giấy một. 

Một mùi hương lan bị bỏ tù trong bầu không khí lồng bàn giấy phất từ đêm qua, đến 

bây giờ vội tản bay khắp vườn cây […] Cơn gió nhẹ pha loãng hương thơm đặc vào không 

gian.  

(Trích Hương Cuội, Nguyễn Tuân, Vang bóng một thời, NXB Văn học 2012) 

Câu 1. Câu chuyện trong đoạn trích trên được kể bằng lời của ai? 

Câu 2. Xác định đề tài của đoạn trích. 

Câu 3. Nhân vật cụ Kép trong đoạn trích trên thuộc lớp người nào? 

Câu 4. Tại sao vườn nhà cụ Kép lại thiếu loại lan Bạch ngọc? 

Câu 5. Theo cụ Kép, việc ứng xử với hoa như thế nào mới xứng với đạo của người tài tử? 

Câu 6. Nhận xét về nếp sống của cụ Kép? 

Câu 7. Nêu chủ đề chính của đoạn trích?  

Câu 8. Theo anh/chị, có nên khuyến khích lối sống như cụ Kép trong xã hội ngày nay không? 

Vì sao? 

II. VIẾT (4.0 điểm) 

Viết một bài luận khoảng 400 - 500 chữ với phân tích chủ đề và nhân vật cụ Kép trong 

đoạn truyện trên. 

 
 


